
1. 生活の幅広い場面で使われる日本語生活の幅広い場面で使われる日本語 Tiếng Nhật dùng trong các bối cảnh hàng ngày 幅

2. 自国語自国語 tiếng bản ngữ

3. 給料が出る給料が出る có lương

4. お金を崩すお金を崩す đổi tiền

5. 音楽に合わせて音楽に合わせて hòa theo điệu nhạc

6. くるくる踊るくるくる踊る nhảy vòng quanh

7. 待ちに待った待ちに待った chờ đợi từ lâu

8. 人々はお互いに出会うと人々はお互いに出会うと mọi người khi gặp nhau thì は

9. 友達に映画に連れて行ってもらった友達に映画に連れて行ってもらった được bạn dẫn đi xem phim

10. 適度な運動適度な運動 vận động điều độ

11. バランスのとれた食事バランスのとれた食事 bữa ăn cân bằng の

12. 携帯電話に依存する携帯電話に依存する lệ thuộc vào điện thoại di động

13. 短期間。長期間短期間。長期間 thời gian ngắn/ dài

14. Vたおぼえはないたおぼえはない Tôi không nhớ là đã

15. 早く返してもらえませんか早く返してもらえませんか Cậu có thể trả sớm cho tôi được không (tiền)

16. 私はあなたにお金を借りた覚えはない私はあなたにお金を借りた覚えはない Tôi không nhớ là đã mượn tiền cậu

17. 携帯電話に執着する携帯電話に執着する gắn chặt vào điện thoại di động

18. 手間が省ける手間が省ける có thể giảm thiểu công sức はぶける

19. 他の人と間違えているのですか他の人と間違えているのですか Cậu có đang nhầm tôi với ai không vậy

20. 見聞を広める見聞を広める mở rộng tầm hiểu biết

21. 少し高くても長い持ちするもの少し高くても長い持ちするもの Đồ hơi đắt một chút nhưng dùng được lâu

22. 久しぶり旅行なんだから久しぶり旅行なんだから Lâu lắm rồi mới đi du lịch

23. 同じ買うなら同じ買うなら Đằng nào thì cũng mua (vậy bỏ tiền ra mua cái tốt mà đắt)

24. 人のやってないような言語人のやってないような言語 Ngôn ngữ ít người học の

25. 同じお金をかけるのなら同じお金をかけるのなら Đằng nào cũng bỏ tiền ra
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